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	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

	Sự khác nhau về điều kiện lịch sử và khuynh hướng chủ yếu trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX
	2,50

	
	- Điều kiện lịch sử khác nhau (về cơ sở giai cấp và hệ tư tưởng)
+ Cuối thế kỷ XIX: giai cấp tư sản chưa ra đời, hệ tư tưởng phong kiến vẫn tồn tại và chi phối phong trào yêu nước chống Pháp...
+ Đầu thế kỷ XX: tầng lớp tư sản còn nhỏ bé; hệ tư tưởng tư sản ảnh hưởng vào Việt Nam (từ Phương Tây, Nhật Bản, Trung Quốc), được các trí thức phong kiến tiếp thu, làm dấy lên một phong trào yêu nước sôi nổi...
	0,50

0,50

	
	- Hai khuynh hướng chính trị khác nhau:

+ Cuối thế kỷ XIX: theo khuynh hướng phong kiến, biểu hiện qua phong trào Cần Vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế…
+ Đầu thế kỷ XX: theo khuynh hướng tư sản, biểu hiện ở các xu hướng bạo động (Phan Bội Châu) và cải cách (Phan Châu Trinh)…
	0,75
0,75

	Câu 2

	Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc...
	3,00

	
	- Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản (khác với những con đường cũ: giải phóng dân tộc theo các khuynh hướng phong kiến hoặc tư sản).
	0,75

	
	Những điều kiện khách quan và chủ quan:
-  Tác động của thời đại mới: thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản. Các mâu thuẫn trong lòng chủ nghĩa đế quốc phát triển gay gắt…; Cách mạng Tháng Mười Nga thành công…; Quốc tế Cộng sản được thành lập… Thời đại đó giúp cho Nguyễn Ái Quốc tìm hiểu lý luận và thực tiễn để lựa chọn một con đường cứu nước đúng đắn.
	0,75

	
	- Sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam diễn ra liên tục và anh dũng. Các con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản đều không thành công. Đất nước lâm vào "tình hình đen tối tưởng như không có đường ra", đặt ra yêu cầu tìm một con đường mới.
	0,75

	
	- Do trí tuệ và nhãn quan chính trị của Nguyễn Ái Quốc: thấy được hạn chế trong các con đường cứu nước của ông cha…, thấy các cuộc cách mạng tư sản là "chưa đến nơi"; phân biệt rõ bạn và thù của cách mạng Việt Nam trên phạm vi quốc tế; phát hiện thấy trong Luận cương của Lênin "con đường giải phóng cho chúng ta".
	0,75

	Câu 3
	Tính chất của phong trào dân chủ 1936-1939
	3,00

	
	- Đối tượng cách mạng: chưa phải thực dân Pháp và phong kiến nói chung, mà là bọn phản động thuộc địa không chịu những chính sách mà chính phủ nhân dân Pháp đã ban hành. Đó là kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc.
	0,50

	
	- Mục tiêu đấu tranh: tạm gác các khẩu hiệu "độc lập dân tộc" và "cách mạng ruộng đất", chỉ đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Nhưng đó cũng là quyền lợi của dân tộc. 
	0,50

	
	- Về lực lượng: hết sức rộng rãi, bao gồm mọi lực lượng dân chủ, kể cả một bộ phận những người Pháp có xu hướng chống phát xít, nhưng lực lượng đông đảo nhất vẫn là lực lượng dân tộc.
	0,50

	
	- Phong trào dân chủ là một giai đoạn chuẩn bị cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc sau này.
	0,50

	
	Vì những lý do trên, phong trào 1936-1939 là một cuộc vận động dân chủ, nhưng vẫn mang tính chất dân tộc.
	1,00

	Câu 4

	Trong thời kỳ 1954-1975, Việt Nam trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc...
	3,00

	
	- Mĩ là đế quốc đầu sỏ, có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh nhất thế giới. Dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự, Mĩ đề ra và thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng... 

Trọng tâm của chiến lược đó trong thời kỳ 1954-1975 là Việt Nam. Mĩ đa tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam suốt 20 năm, qua 5 đời tổng thống, sử dụng 4 chiến lược chiến tranh, hầu hết vũ khí hiện đại, chi phí lớn...
	0,50

1,00



	
	- Dân tộc Việt Nam quyết tâm chống xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn, nhất là từ khi Mĩ ồ ạt đổ lực lượng quân sự vào miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. Cả dân tộc nêu cao quyết tâm đánh Mĩ và thắng Mĩ với khẩu hiệu "Không có gì quí hơn độc lập tự do". 
Việt Nam là nơi qui tụ các trào lưu cách mạng của thời đại, được sự đồng tình ủng hộ của phe xã hội chủ nghĩa, các lực lượng độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ trên thế giới.
	1,00

0,50

	Câu 5


	Đánh giá những thắng lợi quân sự của quân và dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị và ký kết Hiệp Pari... 
	3,00

	
	- Thắng lợi quân sự trực tiếp đưa đến việc triệu tập Hội nghị Pari:

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở miền Nam...

Cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc 1965-1968...

- Làm cho ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ bị lung lay, buộc chúng phải tuyên bố "phi Mĩ hóa" chiến tranh, ngừng ném bom miền Bắc và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pari.
	0,75
0,75



	
	- Những thắng lợi quân sự trực tiếp đưa tới việc ký kết Hiệp định:

Cuộc tiến công chiến lược xuân hè 1972 ở miền Nam...

Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của đế quốc Mĩ ở miền Bắc...

- Làm cho Mĩ từ bỏ ý chí xâm lược, phải ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam và rút quân viễn chinh khỏi miền Nam 
	0,75

0,75

	Câu 6
	Nhiệm vụ và tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga
	3,00

	
	- Nước Nga trước cách mạng là nơi tập trung các mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc, là "nhà tù của các dân tộc".
- Nhiệm vụ: lật đổ chế độ Nga Sa hoàng, giải phóng giai cấp vô sản, nhân dân lao động Nga, đồng thời giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.
	1,00

	
	- Đối với nước Nga, đó là một cuộc cách mạng vô sản (lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản và phong kiến, thiết lập nền chuyên chính vô sản, đưa công nông lên nắm chính quyền)
	1,00

	
	- Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, đó là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc...
	1,00

	Câu 7
	Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935)...
	2,50

	
	Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới: 

- Xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới không phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung, mà là chủ nghĩa phát xít.
- Nhiệm vụ: đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới do chúng gây ra.

- Thành lập mặt trận nhân dân ở các nước, nhằm tập hợp rộng rãi các lực lượng dân chủ.
	0,50

0,50

0,50

	
	Nguyên nhân: sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới

- Để giải quyết những hậu quả của cuộc khủng  hoảng kinh tế 1929-1933, trong thế giới tư bản có hai con đường: cải cách ôn hòa và bạo lực... Từ trong khuynh hướng bạo lực, chủ nghĩa phát xít xuất hiện và tạm thời thắng thế ở một số nước...  

- Phong trào chống chủ nghĩa phát xít phát triển ở nhiều nơi trên thế giới...
	0,50

0,50
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